
Đơn vị tính: Triệu đồng.

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Trong đó: vốn 

NSTT

Tổng số (tất cả 

các nguồn 

vốn)

Trong đó: vốn 

NSTT

Tổng số (tất cả 

các nguồn 

vốn)

Trong đó: vốn 

NSTT

Tổng số (tất cả 

các nguồn 

vốn)

Trong đó: vốn 

NSTT

Tổng số (tất cả 

các nguồn 

vốn)

Trong đó: vốn 

NSTT

Tăng

(+)

Giảm

(-)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

TỔNG SỐ        163.072          138.536               5.646               5.646           139.823           119.823             68.225             68.225             61.943             41.943                     36.716                       7.166                  545                  545                    7.166 

A HẠ TẦNG ĐÔ THỊ          11.729            11.729             11.700             11.700                  352                  352               7.800               7.800                       7.579                       1.496                  520                       976 

I Dự án khởi công mới năm 2020         11.729           11.729            11.700            11.700                 352                 352              7.800              7.800                      7.579                      1.496                 520                      976 

1
Bờ kè từ cống Rạch Ráng đến Trụ sở Công an 

huyện Trần Văn Thời
7635201

221/QĐ-UBND ngày 

25/5/2017; 615/QĐ-

SXD ngày 

24/12/2020

         11.729            11.729             11.700             11.700                  352                  352               7.800               7.800 7.579 1.496 520 976

Do giảm quy mô đầu 

tư vỉa hè từ 5m xuống 

còn 2m

Ủy ban nhân dân huyện Trần 

Văn Thời

B KHỐI ĐẢNG, NHÀ NƯỚC          76.186            71.650               5.646               5.646             57.554             57.554             36.304             36.304             17.031             17.031                     13.103                       4.592                  545                    5.137 

I Dự án chuyển tiếp         76.186           71.650              5.646              5.646            57.554            57.554            36.304            36.304            17.031            17.031                    13.103                      4.592                 545                   5.137 

1 Trụ sở Huyện ủy Trần Văn Thời và các Ban Đảng 7435891
1846/QĐ-UBND 

ngày 11/12/2013
         45.365            40.829               5.646               5.646             26.733             26.733             21.704             21.704               5.000               5.000 1.852 3.148 3.148

Ủy ban nhân dân huyện Trần 

Văn Thời

2
Nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc Huyện ủy U 

Minh
7607698

313/QĐ-SXD ngày 

28/10/2016
           8.616              8.616               8.616               8.616               4.200               4.200               3.500               3.500 2.895 605 445 1.050

Thanh toán khối lượng 

thực hiện

Ủy ban nhân dân huyện U 

Minh

3 Trụ sở hành chính xã Đất Mới, huyện Năm Căn 7684552
424/QĐ-SXD ngày 

31/10/2017
         14.920            14.920             14.920             14.920               5.200               5.200               7.791               7.791 7.616 639 100 739

Thanh toán khối lượng 

thực hiện

Ủy ban nhân dân huyện Năm 

Căn

4
Xây dựng các hạng mục công trình phụ Trụ sở 

làm việc Huyện ủy Ngọc Hiển 
7682985

412/QĐ-SXD ngày 

26/10/2017
           7.285              7.285               7.285               7.285               5.200               5.200                  740                  740 740 200 200

Ủy ban nhân dân huyện Ngọc 

Hiển

C QUỐC PHÒNG - AN NINH          75.157            55.157             70.569             50.569             31.569             31.569             37.112             17.112                     16.034                       1.078                    25                    1.053 

I Dự án chuyển tiếp         75.157           55.157            70.569            50.569            31.569            31.569            37.112            17.112                    16.034                      1.078                   25                   1.053 

1
Dự án đầu tư xây dựng Trường bắn, Thao trường 

huấn luyện BCHQS tỉnh Cà Mau
7004686

1870/QĐ-TM ngày 

28/11/2018
         26.000              6.000             26.000               6.000             25.000               5.000 3.982 1.018 1.018

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà 

Mau

2
 Trụ sở làm việc Công an xã trên địa bàn tỉnh Cà 

Mau, giai đoạn 2016 - 2020 
7004692

1671/QĐ-UBND 

ngày 30/10/2015; 

871/QĐ-UBND ngày 

22/5/2019

         49.157            49.157             44.569             44.569             31.569             31.569             12.112             12.112 12.052 60 25 35
 Không còn nhu cầu 

thanh toán 
Công an tỉnh Cà Mau

PHỤ LỤC III

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG DO TỈNH QUẢN LÝ NĂM 2020 CHUYỂN SANG NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số               /NQ0HĐND ngày        tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau)

Chủ đầu tư

Kế hoạch vốn 

NSTT năm 2020 

chuyển sang năm 

2021 sau điều 

chỉnh

TT

Đề xuất điều chỉnh kế hoạch 

vốn NSTT năm 2020 chuyển 

sang năm 2021Đã giải ngân kế 

hoạch vốn NSTT 

năm 2020 (từ ngày 

01/01/2020 đến 

ngày 31/01/2021)

Kế hoạch vốn 

NSTT năm 2020 

chuyển sang năm 

2021 (tại NQ số 

08/NQ-HĐND 

ngày 19/3/2021)

Lũy kế vốn bố trí từ khởi công 

đến hết năm 2015

Mã dự ánDanh mục dự án
Số QĐ; ngày, tháng 

năm ban hành

Tổng mức đầu tư

Nguyên nhân, lý do 

điều chỉnh kế hoạch 

vốn

Quyết định phê duyệt đầu tư
Kế hoạch vốn trung hạn giai 

đoạn 2016 - 2020 

Đã giải ngân trong giai đoạn 

2016-2019

Kế hoạch vốn năm 2020 đã bố 

trí


